Đề kiểm tra môn hóa học số 2

I. TRẮC NGIỆM (2điểm)

* Khoanh tròn vào 1 và chỉ 1 đáp án mà em cho là đúng nhất

Câu 1. Phenylamin là amin 
A. bậc I.

B. bậc II.
          C. bậc III.
         D. bậc IV.

Câu 2. Tính bazơ của amin nào yếu hơn amoniac ?
A. Metylamin.
B. Đimetylamin    C. Phenylamin.          D. Trimetylamin.

Câu 3. Kết luận nào sau đây không hoàn toàn đúng ?

A. Nilon - 6,6 thuộc loại tơ tổng hợp.

B. Cao su là vật liệu polime có tính đàn hồi.
C. Vật liệu compozit có thành phần chính là polime.

D. Tơ tằm thuộc loại polime thiên nhiên.

Câu 4. Tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo) là tơ 

A. có sẵn trong thiên nhiên.

B. được sản xuất từ những polime tổng hợp.
C. được chế biến bằng phương pháp hoá học từ các hợp chất hữu cơ không phải là polime.

D. được sản xuất từ polime thiên nhiên nhưng được chế biến thêm bằng con đường hoá học.

II. TỰ LUẬN (8điểm)

Câu 5 : (3 điểm)

a. Cho biết thế nào là Peptit, Liên kết peptit ? Có bao nhiêu liên kết peptit trong 1 tetrapeptit?

b. Viết phương trình phản ứng của Glyxin với: NaOH, HCl và CH3OH (có hơi HCl làm xúc tác).

Câu 6: (2 điểm)

Cho biết các monome dùng để điều chế các polime sau:


    (  CH2 – CH = CH – CH2 )n


     (  OC – (CH2)4 – CO – O – CH​2 – C6H​4 – CH2 – O  )n

Câu 7:  (3 điểm)

a. Thế nào là phản ứng trùng hợp, trùng ngưng. Lấy ví dụ minh họa.

b. A là một (- aminoaxit no chỉ chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm -COOH. Cho 17,8 gam A tác dụng với HCl dư thu được 22,3 gam muối. Xác định công thức cấu tạo của A.
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (2điểm)
* Mỗi câu đúng được 0,5đ

	CÂU
	1
	2
	3
	4

	ĐÁP ÁN
	A
	C
	B
	D


II. PHẦN TỰ LUẬN : (8 điểm)

	Câu


	Đáp án
	Thang

điểm (đ)

	5
	a. - KN về peptit: ...................................................................................

- KN về liên kết peptit ...........................................................................

- Có 3 lk peptit .......................................................................................
	0,5

0,5

0,5

	
	b.       NH2CH2COOH + NaOH → NH2CH2COONa + H2O

NH2CH2COOH + HCl →NH3 ClCH2COOH

NH2CH2COOH + CH3OH 
[image: image1.wmf]()

HClkhi

¾¾¾¾®

 NH2CH2COOCH3 + H2O
	0,5

0,5

0,5

	6
	                                    CH2 = CH – CH = CH2

                                     HOOC – (CH2)4 – COOH

HO – CH​2 – C6H​4 – CH2 – OH
	1,0

0,5

0,5

	
	
	

	
	
	

	7
	a. Định nghia PỨ trùng hợp + ví dụ

    Định nghia PỨ trùng ngưng + ví dụ
	0,75

0,75

	
	b. A là một α-amino axit nên CTCT của a có dạng:CnH2n+1 CH(NH2)COOH

PTPỨ : CnH2n+1 CH(NH2)COOH + HCl 
[image: image2.wmf]¾¾®

 CnH2n+1 CH(NH3Cl)COOH

 Theo PT        14n +75                                                        111,5

                         17,8                                                             22,3

n=1 
[image: image3.wmf]Þ

 Công thức cấu tạo : CH3CH(NH2)COOH
	0,5

0,25

0,25

0,5


* Lưu ý : Nếu học sinh giải cách khác mà vẫn đúng giáo viên vẫn cho điểm tối đa !
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